
13,320,000                11,990,000                        

16,650,000                14,990,000                        

18,870,000                16,990,000                        

5,990,000                  5,487,000                          

7,150,000                  6,500,000                          

10,080,000                9,690,000                          

14,300,000                12,990,000                        

16,400,000                14,990,000                        

6,650,000                  5,990,000                          

8,870,000                  7,990,000                          

11,110,000                9,900,000                          

5,110,000                  4,590,000                          

8,430,000                  7,590,000                          

CÔNG TY TNHH WAVELIFE 
Địa chỉ: KCN, Tân Quang, Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên 

     Website: www.wave.com.vn

Fanpage:https://www.facebook.com/bonkhangkhuanwavelife

 BỒN NƯỚC KHÁNG KHUẨN - CÔNG NGHỆ ĐÚC LIỀN KHỐI - CÔNG NGHỆ ZEOMIC NHẬT BẢN

(Áp dụng từ ngày 5 tháng 06 năm 2023, bảng giá cũ sẽ không áp dụng từ ngày 15/06 /2023 )

Chất liệu, kết cấu siêu bền Co - 

 Plymer C6, Đúc nguyên khối

Kháng khuẩn: Loại bỏ vi khuẩn có hại 

cho sức khỏe con người

Chống tia UV, không bay 

màu, không rạn nứt
Nhiều mầu sắc theo sở thích

Dịch vu, Bảo hành nhanh chóng, chu đáo và 

thuận lợi

Công ty WAVELIFE  trân trọng gửi tới khách hàng bảng giá sản phẩm bồn nước kháng khuẩn như sau:

STT SẢN PHẨM HÌNH ẢNH DUNG TÍCH 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GIÁ NIÊM YẾT GIÁ ƯU ĐÃI
(Chiều cao x Đường kính) -mm

FR - 1000 Lít 1810 x 925

FR - 1500 Lít

PREMIUM - BỒN NƯỚC KHÁNG KHUẨN

1

PALM-1000 Lít 1820 x 915

PALM-1500 Lít 1810 x 1125

PALM-2000 Lít 2020 x 1220

CHP-2000 Lít  2150 x 1160

4 CHANG SG-5000 Lít 2430 x 1780

1960 x 1090

FR - 2000 Lít 2050 x 1230

3

CHP-1000 Lít 1550 x 1000

CHP-1500 Lít 1880 x 1075 

2

FR - 500 Lít 1620 x 680

FR - 700 Lít  1700 x 795

41,980,000                41,980,000                        

5

WGD-1000 1640 x 960

WGD-2000 2140 x 1150

4,390,000                          

 - Sản phẩm đã tích hợp ống cấp nước, Phao bằng đồng Italia trong bồn

 - Giá chưa bao gồm chi phí kéo bồn và thi công.

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG !

Mr.Korn Jaengsuteerapong

6 PORCE -1000 Lít 1640 x 960 4,870,000                  



0

11,110,000                9,990,000                          

14,430,000                12,990,000                        

25,540,000                22,990,000                        

28,870,000                25,990,000                        

7,760,000                  6,990,000                          

9,980,000                  8,990,000                          

13,320,000                11,990,000                        

5,540,000                  4,990,000                          

7,760,000                  6,990,000                          

11,110,000                9,990,000                          

BỂ TÁCH MỠ WAVE MINI GIA ĐÌNH   

2,500,000 2,300,000

4,500,000 4,200,000

4,990,000 4,800,000

7,760,000 6,900,000

CÔNG TY TNHH WAVELIFE 

Địa chỉ: KCN, Tân Quang, Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên 

     Website: www.wave.com.vn

Fanpage:https://www.facebook.com/bonkhangkhuanwavelife

0

0

 BỒN NƯỚC KHÁNG KHUẨN - CÔNG NGHỆ ĐÚC LIỀN KHỐI - CÔNG NGHỆ ZEOMIC NHẬT BẢN

(Áp dụng từ ngày 5 tháng 06 năm 2023, bảng giá cũ sẽ không áp dụng từ ngày 15/06 /2023 )

Chất liệu, kết cấu siêu bền Co - 

 Plymer C6, Đúc nguyên khối

Kháng khuẩn: Loại bỏ vi khuẩn có hại 

cho sức khỏe con người

Chống tia UV, không bay 

màu, không rạn nứt
Nhiều mầu sắc theo sở thích

Dịch vu, Bảo hành nhanh chóng, chu đáo và 

thuận lợi

GIÁ ƯU ĐÃI
(Chiều cao x Đường kính) -mm

BỒN CHỨA NƯỚC NGẦM

7

WUT - 1600 Lít 1640 x 1400

WUT - 2000 Lít 1750 x 1550

STT SẢN PHẨM HÌNH ẢNH DUNG TÍCH 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GIÁ NIÊM YẾT

WUT - 3000 Lít 1890 x 1710

WUT - 4000 Lít 1900 x 1750

THÙNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI - BỂ TỰ HOẠI

8

WP - 1000 Lít 1440 x 1200

SEP - 1600 Lít 1640 x 1400

SEP - 2000 Lít 1750 x 1550

Dài  x Rộng x Cao (mm)

WP - 1600 Lít 1640 x 1400

WP - 2000 Lít 1750 x 1550

SEP - 1000 Lít 1440 x 1200

Mr.Korn Jaengsuteerapong

WGT - 60 640 x 470 x 500

WGT - 140 990 x 570 x 500

470 x 385 x 420WGT - 30

9

WAVEKIT - 16 450 x 320 x 320

 - Giá chưa bao gồm chi phí thi công, lắp đặt

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG!


